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Hướng dẫn ôn tập

(Đọc kỹ các hướng dẫn sau đây)

1. Ceṭya = nơi hoặc vật được tôn kính đại diện cho Đức Phật. Các loại ceṭya, các di vật
xương không bị đốt cháy còn lại nguyên vẹn, kích thước của các di vật xương bị phân
hủy, và cách đo lường chúng (trang 42-43).

2. Upāsaka = đệ tử tại gia, định nghĩa về upāsaka, năm yếu tố của upāsaka ratana
(trang 45, 47).

3. Những gia đình không phù hợp để viếng thăm (Pāḷi hoặc tiếng Anh) (trang 50-51).
4. Pañcanikkujjana kamma (hành động chính thức lật bát xuống) và pañca vanijjā

(năm nghề buôn bán) (trang 51-53).
5. Mười hành động bất thiện (Dasa akusala kammapatha) (trang 53-89).

1. Tên gọi bằng cả tiếng Pāḷi và tiếng Anh

Ba hành động của thân thể (kāyakammāni):
Giết hại chúng sinh – pāṇātipāta akusala kammapatha
Trộm cắp – adinnādāna akusala kammapatha
Tà dâm – kāmesumicchācāra akusala kammapatha

Bốn hành động của lời nói (vācākammāni):
Nói dối – musāvāda akusala kammapatha
Nói chia rẽ – pisuṇāvācā akusala kammapatha
Nói thô bạo – pharusāvācā akusala kammapatha
Nói vô ích – samphappalāpā akusala kammapatha

Ba hành động của tâm (manokammāni):
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Tham lam – abhijjhā akusala kammapatha
Sân hận – byāpāda akusala kammapatha
Tà kiến – micchādiṭṭhi akusala kammapatha

Surāpāna Sikkhāpada: Quy định về tiêu thụ chất gây say.

2. Học viên cần biết tên, định nghĩa từng kamma và liệt kê các yếu
tố để hoàn thành kamma, hậu quả (vipāka) và các tiêu đề quan
trọng dưới mỗi hành động bất thiện.

Ví dụ:

Học về pāṇātipāta kammapatha:
Sáu chiến lược để giết hại
Các điều cần biết về công cụ cố định
Giết cha mẹ
Giết người vì lòng thương xót
Tự tử
Ānantariya kamma qua việc giết người
Hậu quả (vipāka) của pāṇātipāta kamma

Kết quả tái sinh (paṭisandhi vipāka)
Hỗ trợ để tiếp tục (pavad vipāka)
Các nơi tái sinh có thể

Lưu ý: Học các kammapathas khác cũng theo cách này. Phần “25 cách trộm cắp” được
loại trừ và sẽ được dùng cho các bài học về Vinaya.

3. Học viên cần có khả năng đánh giá kamma đã được thực hiện
hoặc số lượng kamma qua các câu chuyện đã cho.

Ví dụ:

Q: Đọc kỹ tình huống này: Anh ta phạm bao nhiêu kamma và chúng là gì?

A: Anh ta phạm ba hành động bất thiện (Akusala Kamma); tham lam (abhijjhā), trộm cắp
(adinnādāna) và nói dối (musāvāda).
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